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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Ninh Bình, ngày      tháng 10 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề  

hoạt động xây dựng đợt III năm 2023 

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận danh sách và hồ sơ đăng ký của các 

cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Căn cứ các quy định 

của pháp luật có liên quan, trên cơ sở kết quả xem xét, đánh giá hồ sơ, Sở Xây dựng 

Ninh Bình thông báo lịch thi sát hạch, nội dung và danh sách cá nhân tham gia 

sát hạch đợt III năm 2023 như sau: 

1. Thời gian sát hạch 

Bắt đầu từ 7h00, ngày 14,15 tháng 10 năm 2023. 

(Thời gian sát hạch chi tiết tại danh sách kèm theo Thông báo này) 

2. Nội dung sát hạch 

- Đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật (bao gồm pháp luật 

chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) và 20 câu hỏi về kiến thức 

chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, số điểm tối 

đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề 

nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có 

kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm 

trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. 

- Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát 

hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 

điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp 

chứng chỉ hành nghề. 

- Hình thức thi: Việc thi sát hạch CCHN được thực hiện theo hình thức thi trắc 

nghiệm trên máy tính. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo 

Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 

26/12/2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ xây dựng tại địa chỉ 

http://xaydung. gov.vn. 
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3. Lệ phí 

- Chi phí thi sát hạch: 300.000 đồng/01 lĩnh vực đăng kí dự thi. 

Thời gian nộp lệ phí thi sát hạch: các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề có trách nhiệm nộp lệ phí thi sát hạch về phòng Hành chính tổng hợp - 

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình, từ ngày có thông báo đến 

trước thời điểm thi (trong giờ làm việc, chi phí sát hạch sẽ không hoàn trả trong mọi 

trường hợp). 

- Lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi: 300.000 đồng/01 chứng chỉ. 

- Lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ: 150.000 

đồng/01 chứng chỉ. 

- Cá nhân nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định về thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 

4. Địa điểm thi 

Hội trường tầng II, tòa nhà 2 tầng - Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 

Ninh Bình Số 18 Đường Tràng An, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình. (thí sinh 

mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu để kiểm tra) 

5. Danh sách cá nhân dự thi đợt III năm 2023 

(Có danh sách kèm theo) 

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động xây dựng được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Quản lý hoạt động xây dựng - BXD; 
- UBND tỉnh Ninh Bình; 
- Đăng Website Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, QLN, TTGĐCLXDNB. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Cao Trường Sơn 
 
 
 



STT Họ và tên
Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

CMND
/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

1 Tống Quốc Lập 07/09/1979 037079001391 16/12/2021
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
II Cấp lại

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

4
Trịnh Thị Minh 

Thục
17/07/1984 037184005852 16/12/2021

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Cấp lại

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Giao thông, Thủy Lợi, Hạ tầng 

kỹ thuật)
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng 

III Cấp mới

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 7h-8h30 ngày 14/10/2023)

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

6
Nguyễn Ngọc 

Linh
25/08/1993 037093002128 29/04/2021

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

5
Phạm Thị Ánh 

Tuyết
12/09/1984 037184001936 30/03/2021

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư

Vừa làm vừa 
học

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư
Chính quy

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

3 Lê Đức Thọ 17/09/1984 037084000839 13/04/2021
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư

2 Đào Quốc Đảm 21/10/1993 037093002116 13/04/2021
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp



Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và công nghiệp, Giao thông 

(đường bộ)
III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật)

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Giao thông, Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng 

kỹ thuật)
III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại
Trường Cao đẳng 
Thủy lợi Bắc bộ

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

13 Bùi Văn Đĩnh 29/05/1991 037091000323 22/01/2016
Cao đẳng kỹ thuật 

công nghệ xây dựng

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng Huyện Nho 
Chính quy

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông  vận tải

12
Nguyễn Thị Mai 

Phương
13/12/1985 037185005793 10/07/2021

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng Huyện Nho 
Quan

11 Đinh Trường Sơn 15/03/1993 037093006399 13/04/2021
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
thông

Trường Đại học 
Thủy Lợi

10
Tống Quốc 

Dương
02/10/1995 038095012358 13/04/2021

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư
Chính quy

Trường Đại học 
Công nghệ Giao 

thông vận tải

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

9
Nguyễn Viết 

Toàn
30/09/1991 001091054363 16/12/2021

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư
Chính quy

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi

8
Đinh Đắc Quảng 

Nam
12/10/1992 066092000042 13/4/2021

Kỹ sư cơ sở hạ tầng 
giao thông

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Hoa Lư

7
Nguyễn Đức 

Chiến
09/02/1986 037086000442 16/12/2021

Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng (cấp thoát 

nước)



Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp 

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Giao thông, Nông nghiệp và ptnt)

II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

(Dân dụng, hạ tầng kỹ thuật)
III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp lại
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, giao thông, Nông nghiệp và 

ptnt, hạ tầng kỹ thuật)
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và công nghiệp

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(dân dụng, giao thông, nông nghiệp và 

ptnt, hạ tầng kỹ thuật)
III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, giao thông, nông nghiệp và 

ptnt, hạ tầng kỹ thuật)
II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và công nghiệp

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Giao thông, Dân dụng và công nghiệp, 
Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)

III Bổ sung

Chính quy
Trường Đại học 

Đại Nam

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn
Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng

20 Đỗ Văn Nhị 12/03/1981 037081003749 12/09/2022
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn

19 Vũ Duy Hưng 25/01/1982 037082001208 17/06/2021 Kỹ sư máy xây dựng

Trường Đại học 
Thủy lợi

18 Kiều Hải Bình 30/11/1997 037097001038 10/05/2021
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

17
Tống Khánh 

Vượng
 23/03/1980 037080012156 26/06/2021

Kỹ sư công trình 
thủy lợi

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn
Tại chức

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng Huyện Nho 
Quan

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

16 Vũ Văn Cờ 03/02/1985 037085015865 12/07/2021 Kỹ sư máy xây dựng
Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 
dựng Huyện Nho 

15 Đinh Văn Thế 07/03/1985 037085011633 12/07/2021
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

14 Trần Quốc Tuấn 27/08/1991 037091001518 28/06/2021
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng Huyện Nho 
Quan

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Quan



Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Giao thông, Dân dụng và công nghiệp, 
Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng và công nghiệp, Giao thông, 
Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng và công nghiệp, Giao thông, 
Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)

III Bổ sung

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp, Giao thông đường bộ, 

Nông nghiệp và ptnt
III Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng và công nghiệp, Giao thông, 
Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng và công nghiệp, Giao thông, 
Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)

III Cấp mới

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

25 Lương Xuân Lợi 13/11/1998 037098004062 27/04/2021
Kỹ sư quản lý xây 

dựng

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn
Chính quy

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi

24 Trần Minh Tuấn 02/02/1971 037071001145 17/06/2021
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn

23 Vũ Tuấn Tài 28/09/1992 037092003329 17/06/2021
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật xây dựng 

Trường Đại học 
Đại Nam

22 Nguyễn Đức Duy 15/08/1994 037094005540 08/04/2021 Kiến trúc sư
Ban QLDA Đầu 

tư xây dựng 
huyện Kim Sơn

Chính quy
Trường Đại học 
Kinh Doanh và 

Công nghệ Hà Nội

21
Nguyễn Đức 

Tuyến
02/02/1986 037086001110 11/08/2021

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn
Chính quy



Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp (hạng II) và hạ tầng kỹ 

thuật (hạng III)
II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II Nâng hạng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng và công nghiệp, Giao thông, 
Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật)

II Nâng hạng

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi

27
Nguyễn Quốc 

Toàn
18/08/1979 037079003172 17/06/2021

Kỹ sư công trình 
thủy lợi

26 Đỗ Hoài Nam 21/11/1984 037084008086 24/04/2021
Cao đẳng Kỹ thuật 

công trình

Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng 

huyện Kim Sơn
Chính quy

Trường Cao đẳng 
bán công Công 
nghệ và quản trị 

DN TP. HCM



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác
Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II Nâng hạng

30 Vũ Văn Phúc 10/05/1985 037085001760  29/04/2021
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô

Tại chức
Đại học Giao 
thông vận tải

31 Vũ Văn Tiến 13/01/1990 037090003311 12/08/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô

Chính quy
Đại học Giao 
thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

(giao thông, nông nghiệp và ptnt)
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

(Dân dụng, công nghiệp)
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

(Dân dụng, công nghiệp)
III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 8h30-10h00 ngày 14/10/2023)

Trường Đại học 
Xây dựng

Chính quy
Trường Đại học 
Công nghệ giao 

thông vận tải

35 Đỗ Văn Cầu 27/10/1987 0370870010848 12/08/2021
Kỹ sư cấp thoát 

nước

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô

Chính quy

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô

Chính quy
Trường Đại học 
Hàng Hải Việt 

Nam

34 Lê Văn Phong 16/06/1992 037092005251 25/04/2021
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 
trình xây dựng

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô

33 Lê Văn Tuấn 10/01/1992 037092002853 29/04/2021
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Học viện Kỹ thuật 
quân sự

32 Vũ Văn Việt 24/06/1996 037096011500 09/05/2021
Kỹ sư quản lý xây 

dựng

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi

Chính quy 
Học viện Kỹ thuật 

quân sự

29
Dương Quang Thành 

Hưng
04/05/1983 037083006440 28/06/2021 Kỹ sư xây dựng

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô

Chính quy 

28 Đặng Đình Trình 01/06/1984 037084007126 12/08/2021
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô



Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và ptnt)

III Cấp mới

37 Phạm Ngọc Hải 12/03/1983 036083026939 25/12/2021
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự 
án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Gia hạn

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng TP Tam 

Điệp

Chính quy
Trường Đại học 

Hải Phòng

38 Bùi Huy Toàn 30/06/1984 037084008110 25/04/2021
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự 
án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Gia hạn

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng TP Tam 

Điệp

Chính quy
Trường Đại học 

Duy Tân

39 Phạm Xuân Trường 06/12/1987 037087004309 18/01/2022
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao 
thông

Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự 
án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Gia hạn

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng TP Tam 

Điệp

Chính quy
Trường Đại học 
Công nghệ  Giao 

thông vận tải

40 Tạ Hùng Thành 09/09/1981 037081002094 08/04/2021
Kỹ sư công trình 

thủy lợi
Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự 

án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, 

Thủy Lợi, Hạ tầng kỹ thuật)
III Gia hạn

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng TP Tam 

Điệp

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

41 Vũ Văn Kiên 18/08/1973 037073003470 09/05/2021
Kỹ sư công trình 

công thôn
Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế 

xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 

điều
III Gia hạn

Trung tâm Giám 
định chất lượng 
xây dựng Ninh 

Bình

Tại chức
Trường Đại học 
Nông nghiệp I

42 Đỗ Hồng Đễ 04/03/1979 037079001578 28/06/2021 Kỹ sư xây dựng
Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế 

xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 

điều
III Gia hạn

Trung tâm Giám 
định chất lượng 
xây dựng Ninh 

Bình

Tại chức
Trường Đại học 

Xây dựng

43
Ngô Thị Minh 

Nguyệt
17/11/1991 040191025644 16/12/2021

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình biển

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới
Công ty TNHH 

đầu tư SX và TM 
Xuân Thịnh

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

44 Vũ Thế Hưng 26/12/1982 037082012843 01/06/2021
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)
II Nâng hạng

Công ty TNHH 
đầu tư SX và TM 

Xuân Thịnh
Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III Cấp lại

46 Vũ Ngọc Giản 31/03/1961 034061006127 25/04/2021
Trung cấp xây 

dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại
Công ty Cổ phần 

Đắc Lộc
Tại chức

Trường Cao đẳng 
nghề Cơ điện xây 
dựng Tam Điệp

47 Dương Văn Minh 20/08/1962 037062004521 25/04/2021
Trung cấp xây 

dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại
Công ty Cổ phần 

Đắc Lộc
Tại chức

Trường Cao đẳng 
nghề Cơ điện xây 
dựng Tam Điệp

48 Trần Ngọc Có 20/04/1990 037090005041 13/08/2021
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

II Cấp lại
Công ty cổ phần 

xây lắp 179
Chính quy

Trường Đại học 
Kiến trúc TP. 

HCM

Công ty Cổ phần 
Đắc Lộc

Tại chức
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

45 Vũ Ngọc Hòa 09/05/2021 037064009549 09/05/2021 Kỹ sư xây dựng

36 Vũ Đức Hải 25/11/1991 '037091013126 16/02/2022
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Yên 
Mô

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi



Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ 
tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

51
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp
10/03/1988 037188004508 28/08/2021

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Nâng hạng
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
phát triển đô thị

Chính quy
Trường đại học 

Giao thông vận tải

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Nâng hạng
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(dân dụng và công nghiệp)

III Bổ sung

Trường Đại học 
Xây dựng

52 Lê Duy Thành 02/09/1981 037081003729 13/08/2021
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
phát triển đô thị

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

Tại chức
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

50 Nguyễn Thành Long 06/12/1990 0370900012026 08/05/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình biển

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
phát triển đô thị

Chính quy

49 Trương Đình Lâm 20/11/1962 037062001312 22/11/2021 
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 
Xây dựng và 
thương mại 
Hoàng Hân



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ 
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

53 Nguyễn Tùng Lâm 13/09/1991 037091006110 13/08/2021
Kỹ sư Kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
III Bổ sung

Công ty TNHH 
Xây dựng Thống 

Nhất
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (cầu)

II Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Bổ sung

56 Nguyễn Tiến Hùng 14/03/1973 034073027831 10/05/2021
Kỹ sư Xây 
dựng dân 

dụng và công 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

II Cấp lại
Công ty TNHH 

Xây dựng Thống 
Nhất

Vừa làm vừa học
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

57 Nguyễn Minh Chiến 28/06/1986 037086004679 29/09/2022
Trung cấp 
điện công 

nghiệp và dân 

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 
công trình

III Cấp mới
Công ty TNHH 

Sơn Hải
Chính quy

Trường Trung cấp 
Cơ điện Nam Định

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
III Cấp mới

60 Đào Sỹ Khôi 04/05/1962 037062000009 22/05/2013
Kỹ sư kết cấu 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Công ty TNHH 
thương mại Thiên 

Nga
Dài hạn

Trường Đại học 
Xây dựng Hà Nội

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

62 Nguyễn Trung Trực 12/09/1973 037073007925 14/08/2021
Trung cấp 

quản lý đất đai
Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Cấp lại

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng An 

Tuệ Lâm
Chính quy

Trường Trung học 
địa chính II

Công ty TNHH 
Xây dựng Thống 

Nhất

54 Trần Văn Thúy 06/02/1991 037091002105 12/10/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 10h00-11h30 ngày 14/10/2023)

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

Công ty TNHH 
Xây dựng Thống 

Nhất
Chính quy

Trường Đại học 
Thành Tây

55 Nguyễn Mạnh Tiến

Công ty cổ phần 
tư vấn xây dựng 

Ninh Bình
Chính quy

Trường đại học 
Thủy lợi

61 Nguyễn Thị Hường 17/10/1990 037190000275 14/08/2021
Kỹ sư Kỹ 
thuật tài 

nguyên nước

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

59 Đồng Văn Tuyên 04/07/1992 037092001169 10/05/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 
Sơn Hải

Chính quy
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

58 Nguyễn Đình Chiểu 23/03/1989 037089008150 27/12/2021

Kỹ sư xây 
dựng Dân 

dụng và công 
nghiệp

Công ty TNHH 
Sơn Hải

Chính quy

16/09/1991 037091007268 25/04/2021
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 
giao thông



Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều

II Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (Dân 
dụng và công nghiệp)

III Cấp mới

65 Nguyễn Ngọc Lân 14/04/1992 037092008560 20/03/2023
Kiến trúc sư 

công trình
Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng III Cấp mới

Trung tâm Quy 
hoạch - Kiến trúc 

2, Viện Quy 
hoạch xây dựng 

Hà Nội

Chính quy
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

66 Nguyễn Bách Việt 01/06/1981 008081005806 29/09/2022

Kỹ sư Địa 
chất công 

trình - địa kỹ 
thuật

Khảo sát địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình II Nâng hạng

Trung tâm tư vấn 
xây dựng Nông 
nghiệp và ptnt 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất

67 Nguyễn Văn Khánh 10/03/1952 037052008205 28/06/2021 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Cấp lại Tự do Chính quy
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp, Hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng III Cấp mới

69 Hoàng Thị Thanh Nga 15/09/1990 037190003788 19/12/2022
Kiến trúc sư 
quy hoạch đô 

thị
Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Nâng hạng

Công ty cổ phần 
tư vấn và đầu tư 
xây dựng Đô Thị 

Xanh

Chính quy
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

70 Bùi Trọng Cường 29/07/1980 037080002307 04/10/2017
Trung cấp xây 

dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ)

III Cấp lại
Công ty TNHH 
đầu tư xây dựng 

Hiệp Hưng
Chính quy

Trường TH Cầu 
đường và dạy nghề

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình Giao 
thông (cầu)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và công nghiệp

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình Giao 

thông (đường bộ)
II Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình Giao 
thông (cầu)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ) Hạng II

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Giao thông (cầu) Hạng III

II Cấp lại
Vừa làm vừa học

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

Vừa làm vừa học
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

72 Nguyễn Hữu Kình 18/10/1978 037078002942 16/09/2022
Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

71 Nguyễn Khổng Mỹ 16/11/1982 037082007846 29/04/2021
Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

68 Hoàng Văn Đỉnh 03/8/1987 037087008653 28/06/2021
Kỹ sư Kỹ 

thuật hạ tầng 
đô thị

Công ty cổ phần 
tư vấn và đầu tư 
xây dựng Đô Thị 

Xanh

Chính quy
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

Chính quy
Trường đại học 

Thủy lợi

64 Nguyễn Thanh Tuấn 06/04/1991 037091010821 09/5/2021

Kỹ sư Xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Công ty Cổ phần 
đầu tư xây dựng 
và thương mại 

Nam Sông Hồng

Chính quy

63 Nguyễn Đình Tú 05/04/1988 036088009551
Kỹ sư Kỹ 
thuật công 

trình

Công ty cổ phần 
tư vấn xây dựng 

Ninh Bình



Pháp luật Lĩnh vực Khảo sát 
xây dựng

Khảo sát địa hình II Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình Giao 
thông (cầu)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Dân dụng và công nghiệp

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Giao thông  (đường bộ, cầu) 

III Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ) 

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Dân dụng và công nghiệp,  hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp lại

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình Giao thông  (đường bộ), giao 

thông (cầu)
III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung

75 Cù Xuân Tuấn 29/07/1985 036085018780 28/06/2021
Kỹ sư – Trắc 

Địa
Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Cấp mới

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

Vừa làm vừa học
Trường Đại học 

Mỏ địa chât

76 Cù Xuân Toàn   20/08/1984 036084031257 16/08/2021
Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng 
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu

III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình

III Cấp mới

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà nội

80 Lê Trọng Bắc 02/07/1990 037090012079 28/6/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

Chính quy

Trường Đại học 
Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học 
Thái Nguyên

Vừa làm vừa học
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà nội

79 Trần Văn Kỷ 04/04/1989 037089004399 25/04/2021

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp 

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

Vừa làm vừa học

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

78 Nguyễn Trọng Giáp 19/01/1985 036085008698 02/07/2021 

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp 

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

77 Nguyễn Đắc Cường   16/06/1980 036090014341 21/04/2021 
Kỹ sư - xây 
dựng cầu 

đường 

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

74 Trịnh Việt Trung 04/11/1991 036091013418 16/08/2021 
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thật 
giao thông 

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

Chính quy
Trường Đại học 
Công nghệ  Giao 

thông vận tải

73 Giang Thanh Trường 20/10/1987 037087013739 24/04/2023
Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Công ty TNHH 
An Thịnh Phát

Chính quy



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Bổ sung

Pháp luật Lĩnh vực Khảo sát 
xây dựng

Khảo sát địa hình II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

II Nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp lại
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp 

II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp 

II Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án (công trình dân dụng, công 
nghiệp)

III Cấp lại

85 Nguyễn Thị Thân 10/09/1956 037156007201 09/05/2021
Kỹ sư kinh tế thủy 

lợi
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp lại

Công ty TNHH 
ĐTPT xây dựng 
và thương mại 

Tín Nghĩa

Chuyên tu
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

87 Nguyễn Trọng Ngự 20/07/01972 034072009904 09/03/2021
Kỹ sư công trình 

công thôn

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp lại

Công ty cổ phần 
tư vấn và phát 

triển công nghệ 
Vinani

Tại chức
Trường Đại học 
Nông nghiệp I

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại

02/03/2006
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Công ty TNHH 
Tư vấn, Đầu tư và 

thương mại 
Phước Thái

81 Nguyễn Ngọc Tuynh 30/12/1984 036084006991 22/06/2022
Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và công 
nghiệp

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Công ty TNHH 
Tư vấn, Đầu tư và 

thương mại 
Phước Thái

Chính quy

Công ty TNHH 
Tư vấn Xây dựng 
và Thương Mại 

Hoa Lư

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

Công ty TNHH 
Tư vấn, Đầu tư và 

thương mại 
Phước Thái

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

83 Khuất Duy Việt 13/10/1988 001088005128 10/07/2021

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 13h00-14h30 ngày 14/10/2023)

Trường Đại học 
Xây dựng

84 Lã Hoàng Việt 19/11/1988 036088017076 01/09/2021
Kỹ sư xây dựng 

Thủy lợi, thủy điện

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Công ty TNHH 
ĐTPT xây dựng 
và thương mại 

Tín Nghĩa

Tại chức
Trường Đại học 

Thủy Lợi

88 Đinh Thị Dinh 21/09/1987 037187005913 13/04/2021

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng Dân dụng và 
công nghiệp

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại dịch 

vụ Minh Anh

86 Nguyễn Văn Phúc 24/02/1954 037054001111 28/05/2021
Kỹ sư thủy lợi, 

ngành thủy nông

82 Hoàng Văn Thắng 05/11/1991 037091006500



Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp 

III Cấp lại

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Cấp lại

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
cấp nước - thoát nước, xử lý 

chất thải rắn

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 
thoát nước

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III Bổ sung

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 
điều

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

98 Phạm Thị Ngoan 27/12/1991 037191006011 25/04/2021
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Công ty TNHH 

MTV Hiệp Phong
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

97 Hoàng Anh Việt 22/07/1985 037085005028 28/06/2021
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng và 
Dịch vụ Quang 

Minh

Chính quy

Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng và 
Dịch vụ Quang 

Minh

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

96 Nguyễn Văn Nhân 20/10/1998 037098001611 10/05/2023
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình giao 

thông

Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng và 
Dịch vụ Quang 

Minh

95 Hoàng Vinh Quang 21/09/1995 037095000740 10/08/1995
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình giao 

thông

Trường đại học 
Thủy lợi

94 Nguyễn Ngọc Xuân 19/12/1952 036052003009 01/09/2021
Kỹ sư công trình 

Thủy lợi

Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng và 
Dịch vụ Quang 

Minh

Tại chức
Trường Đại học 

Thủy lợi

Chính quy
Trường Cao đẳng 

xây dựng công 
trình đô thị

93 Phạm Đức Thuận 02/11/1985 036085010148 21/08/2018
Kỹ sư cơ sở hạ 
tầng cấp thoát 

nước

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại dịch 
vụ Quang Minh

Chính quy

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại dịch 

vụ Minh Anh

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

92 Đinh Sơn Lâm 28/04/1992 037092005527 12/07/2021
Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại dịch 

vụ Minh Anh

91 Vũ Văn Đảm 20/08/1991 037091003347 21/03/2018
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

90 Quách Văn Thọ 24/07/1984 037084008152 25/04/2021
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại dịch 
vụ Quang Minh

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

89 Ninh Đức Hồng 28/9/1998 037098003347 28/06/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại dịch 

vụ Minh Anh

Chính quy



Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 
điều

II Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp 

và ptnt)
II Cấp lại

100 Hoàng Quốc Thịnh 27/12/1962 001062050642 10/07/2021 Kỹ sư thủy nông
Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Viện Kỹ thuật 
công trình - 

Trường Đại học 
Thủy lợi

Dài hạn
Trường Đại học 

Thủy Lợi

101 Phạm Duy Chinh 02/02/1985 024085004429 07/11/2021
Kỹ sư công trình 

thủy lợi
Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 

thi công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và công nghiệp (hạng II)

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông (đường bộ) (hạng III)

II Gia hạn

Công ty cổ phần 
xây dựng và 

thương mại Minh 
Tú

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

102 Đoàn Quốc Tấn 18/06/1990 037090013448 28/06/2021
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III Cấp lại

Công ty TNHH 
Đầu tư xây dựng 
và Thương mại 

Thuận Bảo

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

103 Đoàn Bá Bộ 13/09/1982 038082020261 30/12/2020
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới

Công ty TNHH 
Đầu tư xây dựng 
và Thương mại 

Thuận Bảo

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Xây dựng

104 Vũ Văn Dương 25/11/1993 037093006500 25/04/2021
Cao đẳng quản lý 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

(dân dụng, công nghiệp)
III Bổ sung

Công ty TNHH 
Đầu tư xây dựng 
và Thương mại 

Thuận Bảo

Chính quy
Trường Cao đẳng 
Xây dựng công 

trình đô thị

105 Trần Văn Huỳnh 16/10/1990 037090016278  27/10/2022
Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Bổ sung

Công ty TNHH 
Đầu tư xây dựng 
và Thương mại 

Thuận Bảo

Chính quy
Trường Cao đẳng 

xây dựng Nam 
Định

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 
trình

III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế 
xây dựng

Thiết kế điện III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

 Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp

II Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

II Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Định giá 
xây dựng

Định giá xây dựng II Gia hạn

108 Lê Ngọc Bính 26/03/1986 037086007792 25/04/2021

Đại học - Kỹ sư 
xây dựng chuyện 
ngành: Kỹ sư kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Công ty CP tư 
vấn xây dựng và 

thương mại 
Trường Giang

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

Trường Đại học 
Nông nghiệp I Hà 

Nội

Chính quy
Trường Đại học 
Kinh tế kỹ thuật 

công nghiệp

107 Hà Thị Phương Thảo 12/05/1982 037182007630 01/05/2021

Đại học - Kỹ sư 
xây dựng, chuyên 
ngành: Kỹ sư công 

trình nông thôn

Công ty CP tư 
vấn xây dựng và 

thương mại 
Trường Giang

Chính quy

Viện Kỹ thuật 
công trình - 

Trường Đại học 
Thủy lợi

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

106 Trần Văn Lăng 09/07/1986 162863866 27/10/2011
Cao Đẳng - CN kỹ 

thuật điện

Công ty CP tư 
vấn xây dựng và 

thương mại 
Trường Giang

99 Đỗ Văn Quang 22/11/2021 034075001676 22/11/2021
Kỹ sư kinh tế thủy 

lợi



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

109 Dương Đức Tuấn 11/11/1977 037077000451 11/02/2020
Kỹ sư công trình 

công thôn
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (Dân dụng)
III Bổ sung

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Tuấn Anh
Chính quy

Trường Đại học 
Nông nghiệp I

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng)

III Bổ sung

Khảo sát địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình III Bổ sung

111 Đinh Quang Thảo 09/07/1989 037089003390 09/05/2021 Kiến trúc công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (Dân dụng)
III Bổ sung

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Tuấn Anh
Chính quy

Trường đại học 
Chu Văn An

112 Bùi Xuân Trường 20/11/1975 035075000165 09/05/2021
Cử nhân cao đẳng 
điện công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế điện (công trình xây dựng) III Cấp mới
Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 
Tuấn Anh

Chính quy
Trường Đại học 
Thủy Lợi TP. Hồ 

Chí Minh
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)
III Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

117
Nguyễn Thanh 

Bình
29/11/1987 037087003059 09/05/2021

Kỹ sư điện tự động 
công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp mới

 Trung tâm tư vấn 
xây dựng - Công 

ty TNHH Một 
thành viên Điện 
lực Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Hàng Hải

118 Vũ Thị Hiền 24/01/1982 037182009237 09/05/2021 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Bổ sung

 Trung tâm tư vấn 
xây dựng - Công 

ty TNHH Một 
thành viên Điện 
lực Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Bách Khoa

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Tuấn Anh
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi

11/04/2021 Kỹ sư cầu đường

110 Trần Văn Sỹ 29/10/1989 037089009914 13/08/2021
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 14h30-16h00 ngày 14/10/2023)

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Tuấn Anh
Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng Hà Nội

113 Đào Quý Biên 20/03/1951 036051002862 

Trường Đại học 
Thủy Lợi

116
Nguyễn Văn 

Thuyên
22/09/1992 037092007021 29/4/2021

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty TNHH 
Thành Nam NQ

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Chính quy
Trường Cao đẳng 
Thủy lợi Bắc Bộ

115
Hoàng Xuân 

Khánh
19/05/1991 036091003155 02/07/2021

Ký sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty TNHH 
Thành Nam NQ

Chính quy

114 Nguyễn Hải Đăng 31/08/1989 037089005479 20/01/2020
Cao đẳng Xây dựng 
công trình thủy lợi

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

thương mại Ánh 
Dương



119 Vũ Văn Minh 20/06/1978 037078002193 09/05/2021 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Bổ sung

 Trung tâm tư vấn 
xây dựng - Công 

ty TNHH Một 
thành viên Điện 
lực Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Bách Khoa

120
Nguyễn Hồng 

Phong
03/01/1985 037085013159 09/05/2021

Kỹ sư điện dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp mới

 Trung tâm tư vấn 
xây dựng - Công 

ty TNHH Một 
thành viên Điện 
lực Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Dân lập Hải 
Phòng

121 Dương Ngọc Tú 22/08/1976 037076000670 09/05/2021 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp mới

 Trung tâm tư vấn 
xây dựng - Công 

ty TNHH Một 
thành viên Điện 
lực Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Bách Khoa

Pháp luật Lĩnh vực Khảo sát 
xây dựng

Khảo sát địa hình / Khảo sát địa chất 
công trình

III Gia hạn

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp lại

123 Trần Văn Duẩn 16/03/1979 034079005265 21/09/2022 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp mới

 Trung tâm tư vấn 
xây dựng - Công 

ty TNHH Một 
thành viên Điện 
lực Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Bách Khoa

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 
công trình

III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án (công trình công nghiệp 
điện)

III Cấp lại

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 
công trình

III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án (công trình công nghiệp 
điện)

II Cấp lại

126 Ngô Thị Lê Vân 25/03/1984 037184014093 09/05/2023 Kỹ sư hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án (công trình công nghiệp 

điện)
III Cấp lại

Ban Quản lý dự 
án - Công ty 

TNHH MTV Điện 
lực Ninh Bình

Tại chức
Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 
công trình

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án (công trình công nghiệp 
điện)

III Cấp mới

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 
công trình

III Cấp mới Ban Quản lý dự 
án - Công ty Vừa làm 

Trường Đại học 
Kỹ sư kỹ thuật điện, 

Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội

127 Vũ Huy Quân 14/10/1985 037085015702 09/05/2021 Kỹ sư hệ thống điện

Ban Quản lý dự 
án - Công ty 

TNHH MTV Điện 
lực Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Điện lực

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội

125
Hoàng Quyết 

Chiến
26/06/1972 036072004732 01/05/2021 Kỹ sư hệ thống điện

Ban Quản lý dự 
án - Công ty 

TNHH MTV Điện 
lực Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

 Trung tâm tư vấn 
xây dựng - Công 

ty TNHH Một 
thành viên Điện 
lực Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

124 Đinh Văn Lượng 01/09/1981 037081000185 22/12/2021 Kỹ sư hệ thống điện

Ban Quản lý dự 
án - Công ty 

TNHH MTV Điện 
lực Ninh Bình

122 Vũ Trung Tiến 18/01/1982 037082001156 09/05/2021
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp



Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án (công trình công nghiệp 
điện)

III Cấp mới

129 Vũ Thanh Liêm 01/02/1972 037072001217 28/06/2021
Kỹ sư công trình 

Thủy lợi
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh
Tại chức

Trường Đại học 
Thủy Lợi

130 Nguyễn Ngọc Hiển 12/06/1981 037081000630 01/05/2021
Kỹ sư công trình 

thủy điện
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình ( Dân dụng, công nghiệp, Giao 

thông, Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ 
thuật)

III Cấp mới

132 Bùi Thế Phong 05/01/1983 037083007586 24/04/2021
Kỹ sư Công trình 
giao thông công 

chính
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình ( Dân dụng, công nghiệp, Giao 

thông, Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ 
thuật)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng, giao thông, nông 
nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật)

III Cấp mới

135 Lê Đức Trung 11/08/1990 037090005632 28/06/2021
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng, giao thông, nông 
nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật)

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Dân dụng, giao thông, nông 
nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ Hạng II; 

II Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình cầu Hạng 
III

III Cấp lại

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Bổ sung

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

138 Phạm Duy Đông 13/07/1972 036072005418 25/08/2021
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Công ty Cổ phần 
tư vấn xây dựng 
và thương mại 

Hoàng Mai

Tại chức

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy lợi

137
Nguyễn Xuân 

Đức Hạnh
10/09/1996 09106000126 28/06/2021 Kiến trúc sư

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh

136 Tạ Văn Thắng 08/03/1990 037090013386 28/06/2021
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Trường Đại học 
Thủy Lợi

134 Phạm Văn Thành 28/01/1992 037092012934 10/05/2021
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
thông

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

133
Đinh Thị Kim 

Nhung
11/05/1981 037181004495 30/03/2021 Kỹ sư kinh tế thủy lợi

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh
Chính quy

án - Công ty 
TNHH MTV Điện 

lực Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên

131 Trần Đại Nghĩa 02/02/1988 037088004235 28/06/2021
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng Huyện 

Yên Khánh

128 Trần Thanh Tùng 07/05/1985 036085008273 09/01/2022
Kỹ sư kỹ thuật điện, 

điện tử



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ 
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 
(đường bộ), Hạng II

II Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 
(cầu), Hạng III

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

141 Đỗ Mạnh Đức 16/05/1991 027091004387 27/04/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

II Cấp mới

Công ty TNHH 
Tư vấn và xây 

dựng An Hoàng 
Long

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê 
điều

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

143 Lã Mạnh Cường 15/01/1993 037093003534 28/06/2021
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 

trắc địa
Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Cấp mới

Công ty TNHH 
Tư vấn và xây 

dựng An Hoàng 
Long

Chính quy
Trường Cao đẳng 
Xây dựng công 

trình đô thị

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông  (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung

145 Lê Tiến Dũng 26/02/1980 037080001295 25/04/2021
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp (Hạng II) hạ tầng kỹ 

thuật (hạng III)
II Cấp lại

Công ty TNHH 
Xuân Triều

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

III Cấp mới

147
Nguyễn Huy 

Hoàng
22/11/1992 037092006639 25/04/2021

Kỹ sư Kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp mới

Công ty cổ phần 
đầu tư xây dựng 
và thương mại 

Nam Sông Hồng

Chính quy
Học viện Kỹ thuật 

quân sự

037079003982 09/05/2021
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ 

Công ty cổ phần 
tư vấn đầu tư xây 
dựng và thương 

mại 579

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

20/09/1993 025093013320 11/08/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 
Tư vấn và xây 

dựng An Hoàng 
Long

140 Phạm Văn Nghĩa 06/03/1993 037093000229 11/08/2021

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 16h00-17h30 ngày 14/10/2023)

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Công ty cổ phần 
tư vấn và xây 

dựng Đăng Phong
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

142 Hán Hồng Giang

Trường Đại học 
Xây dựng Hà Nội

146 Lưu Viết Tuân 01/04/1982 037082006991 07/04/2021
Trung cấp xây 
dựng dân dụng 
và công nghiệp

Công ty TNHH 
Đầu tư tư vấn xây 
dựng Trường Phát

Chính quy
Trường Trung học 

Xây dựng số 2 - 
Bộ Xây dựng

144 Kiều Xuân Hòa 25/05/19448 037095008800 24/05/2023
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 
công nghiệp

Công ty CP tư 
vấn đầu tư xây 
dựng và thương 
mại Trung Sơn

Chính quy 
dài hạn

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình giao 

thông

139 Phạm Tuấn Anh 12/11/1979



148 Vũ Văn Tuấn 17/04/1992 037092000917 07/11/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng

II Bổ sung

Công ty cổ phần 
đầu tư xây dựng 
và thương mại 

Nam Sông Hồng

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

149 Nguyễn Văn Trung 28/08/1988 038088045485 12/08/2021
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)
III Cấp lại

Công ty TNHH 
đầu tư thương mại 

và dịch vụ Tiến 
Dũng

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
Công nghiệp 

III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và Công nghiệp 

III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Định giá 
xây dựng

Định giá xây dựng III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
Công nghiệp 

III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và Công nghiệp (hạng II), Hạ 

tầng kỹ thuật (Hạng III)
II Gia hạn

152 Ninh Văn Tiên 16/06/1978 037078000273 24/04/2021
Kỹ sư công trình 

công thôn 
Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 

thi công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông 

đường bộ, Nông nghiệp và ptnt 
III Gia hạn

Công ty TNHH 
Nhật Minh 

Tại chức
Trường Đại học 

Nông nghiệp I Hà 
Nội

153 Phạm Hồng Quảng 02/01/1983 037083022154 28/06/2021
Kỹ sư Dân dụng 
và công nghiệp

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát 
thi công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và Công nghiệp

III Gia hạn
Công ty TNHH 

Nhật Minh 
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

158 Trần Quốc Bảo 08/08/1990 037090006205 28/6/2021 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Nâng hạng

Công ty TNHH 
Đầu tư xây dựng 
và thương mại 

Trần Đức

Chính quy
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Công ty TNHH 
xây dựng và 

thương mại Hà 
Vinh NB

Tại chức
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

157 Phan Văn Hải 07/03/1987 036087012293 28/05/2021
Kxy sư Xây dựng 

dân dụng và 
công nghiệp 

Công ty TNHH 
Vương Đô

156 Trần Trung Kiên 21/06/1979 037079008356 19/09/2021
Kỹ sư Xây dựng 

cầu hầm

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

155 Tạ Văn Thắng 25/12/1968 037068000693 29/04/2021 Kỹ sư thủy lợi

Công ty TNHH 
xây dựng và 

thương mại Hà 
Vinh NB

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi

Chính quy
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

154 Phạm Văn Tuyền 12/07/1972 037072001514 15/09/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng 

Công ty TNHH 
xây dựng và 

thương mại Sơn 
Hà

Chính quy

Công ty TNHH 
Nhật Minh 

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi

151
Nguyễn Thanh 

Bình
22/07/1962 037062000164 02/05/2022

Kỹ sư Kỹ thuật 
đô thị

Công ty TNHH 
Nhật Minh 

150 Đặng Phúc Trường 29/08/1987 037087006324 24/04/2021
Kỹ sư Công trình 

thủy điện



159 Trương Công Đệ 08/04/1974 037074000459 14/04/2016
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Nâng hạng

Công ty TNHH 
Đầu tư xây dựng 
và thương mại 

Trần Đức

Tại chức
Trường Đại học 

Xây dựng



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(dân dụng hạng 2, hạ tầng kỹ thuật hạng 3)

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 

Đường bộ
II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
III Bổ sung

162 Phạm Việt Hùng 17/02/1990 037090005821 10/05/2021
Cao đẳng Kỹ 

thuật công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp mới
Công ty TNHH 
Xây Dựng và 

Thượng Mại ACT
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp (hạng II),  hạ tầng kỹ 

thuật (Hạng III)
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (Dân dụng và 
công nghiệp)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp lại
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Trường Cao đẳng 
Cơ giới Ninh Bình

Chính quy160 Thái Khắc Lưu 03/02/1980 037080005663 25/04/2021
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Trường Đại học 

Xây dựng

161 Phạm Văn Hải 20/05/1987 037087006954 26/09/2022
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH tư 
vấn và thương 

mại Thanh Bình
Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng

Công ty TNHH 
Xây Dựng và 

Thượng Mại ACT

163 Nguyễn Văn Huần 16/06/1985 037085008813 10/05/2021
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Chính quy

Công ty TNHH 
Xây Dựng và 

Thượng Mại ACT
Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng

164 Lã Hữu Xuân 07/06/1989 037089007267 10/05/2021
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Trường Đại học 
Xây dựng

Chính quy
Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng

165 Phùng Như Thái 20/08/1994 037094006001 23/04/2021 
Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty TNHH 
Xây Dựng và 

Thượng Mại ACT

037081002761 26/08/2022
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Công ty TNHH 
Hải Hà

Tại chức
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

01/07/1986 037086011505 05/04/2022
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Công ty TNHH 
Hải Hà

167 Bùi Thị Thu Hiền 24/01/1977 037177000214 23/05/2015

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 7h00-8h30 ngày 15/10/2023)

Chính quy 
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Công ty TNHH 
Hải Hà

Chính quy 
Trường Đại học 

Thành Đông

168 Nguyễn Anh Tuấn

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật xây dựng 

166 Trần Anh Tuấn 06/01/1981



Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp (hạng III),  hạ tầng kỹ 

thuật (Hạng III)
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông 
đường bộ

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông đường bộ

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

174 Nguyễn Anh Tú 24/01/1974 036074007185 10/08/2021
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung
Công ty TNHH 

MTV Xuân Minh
Tại chức

Trường Đại học 
Thủy Lợi

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 
trình

III Cấp lại

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp lại

176 Nguyễn Thị Tình 29/05/1985 037185008364 29/04/2021
Cao đẳng nhiệt 

điện
Giám sát công tác lắt đặt thiết 

bị vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 

trình
III Cấp mới

Công ty cổ phần 
tư vấn xây dựng 

công nghiệp Sông 
Vân

Tại chức
Trường Đại học 

Điện lực

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

nghiệp

Công ty TNHH Kỹ sư xây dựng 

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

175 Trịnh Xuân Thế 25/10/1982 037082007636 29/04/2021
Kỹ sư hệ thống 

điện

Công ty cổ phần 
tư vấn xây dựng 

công nghiệp Sông 
Vân

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội

Chính quy 
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

173 Lương Hoàng Bôn 25/03/1991 037091010249 10/06/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng
Công ty TNHH 

MTV Xuân Minh
Chính quy 

Công ty TNHH 
xây dựng và 
thương mại 
Trường Vinh

Tập trung
Trường Trung học 

Xây dựng số 1 - 
Bộ Xây dựng

172 Nguyễn Đình Phú 03/07/1988 037088004020 11/08/2021
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Kiên Anh

171 Ứng Xuân Hạnh 09/03/1979 010079001313 01/05/2021
Trung cấp xây 

dựng

Trường Cao đẳng 
Xây dựng Nam 

Định

170 Lê Mạnh Hùng 20/03/1985 036085006293 25/05/2017
Trung cấp Dân 
dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH 
MTV Trần Hùng 

Ninh Bình
Chính quy 

Trường Cao đẳng 
Xây dưng  Nam 

Định

169 Nguyễn Minh Thắng 09/07/1993 036093023712 10/08/2021
Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Công ty TNHH 
MTV Trần Hùng 

Ninh Bình
Chính quy 



Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

178 Lê Thanh Tuấn 29/08/1985 037085012795 16/09/2021 
Trung Cấp Điện 

Nước 
Giám sát công tác lắt đặt thiết 

bị vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 
trình

III Cấp lại
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
phát triển Đô Thị 

Chính quy
Trường Cao đẳng 

nghề Cơ giới 
Ninh Bình

179 Phạm Văn Đạt 10/08/1988 037088012431 12/08/2022
Kỹ sư Điện khí 

hóa
Giám sát công tác lắt đặt thiết 

bị vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 

trình
II Cấp lại

Công ty TNHH 
Xây dựng thương 

mại An Vương
Chính quy

Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội

Công ty TNHH 
phát triển Xây 
dựng Lan Anh

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
177 Đinh Văn Vượng 06/03/1994 037094004219 21/04/2021

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ 
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

180 Đàm Đức Khang 19/07/1990 037090006169 28/06/2021
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

II Nâng hạng
Công ty cổ phần 

đầu tư và xây 
dựng HP Land

Chính quy
Trường Đại học 

Hàng Hải

181 Trần Thanh Tùng 25/10/1987 037087000561 22/03/2016
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới
Công ty Cổ phần 

Phúc lộc
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Cấp mới

184 Lê Minh Kha 06/02/1981 037081002855 11/04/2021
Kỹ sư Tự động 
hóa xí nghiệp 
công nghiệp

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 
trình

III Cấp mới
Công ty 

TKN.Elictric
Chính quy

Trường Đại học 
Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học 
Thái Nguyên

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp mới

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 
trình

III Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp mới

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 
trình

III Cấp mới

188 Nguyễn Trường Giang 04/07/1975 036075008591 24/08/2023 Kỹ sư cầu đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)
III Cấp lại Tự do Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

09/05/2021
Cao đẳng Kỹ 
thuật xây dựng

Công ty Cổ phần 
Phúc lộc

Chính quy
Trường Cao đẳng 
Giao thông vận tải 

3

183 Nguyễn Gia Phú 27/11/1984 001084002645 25/04/2021 
Xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp

Công ty THNH 
Tư vấn xây dựng 

T35
Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng

185 Đinh Ngọc Bình 18/11/1989 037089003768 09/05/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

thương mại Đại 
Phúc

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

thương mại Đại 
Phúc

186 Nguyễn Thanh Phương 20/02/1983 038083005947 02/07/2021
Kỹ sư hệ thống 

điện

Chính quy
Trường Đại học 
Công nghiệp Hà 

Nội

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

thương mại Đại 
Phúc

Chính quy
Trường Đại học 
Công nghiệp TP. 

Hồ Chí Minh

187 Đoàn Trung Hiếu 10/05/1991 036091005130 22/07/2021

189 Đỗ Đức Huy 05/08/1991 037091005935 10/05/2021
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 
Công ty cổ phần 

Small Village Chính quy
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 8h30-10h00 ngày 15/10/2023)

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật điện, 

điện tử

182 Lê Văn Khải 20/03/1985 037085002123



Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(dân dụng)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

191 Trịnh Thị Kim Chi 03/06/1997 037197008402 13/08/2021
Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

Công ty cổ phần 
Small Village 

Việt Nam
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
(dân dụng)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp (hạng 2) và hạ tầng kỹ 

thuật (hạng 3)
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II Cấp lại

194 Lã Thị Kim Oanh 15/01/1991 036191022734 14/08/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
tài nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Bổ sung
Công ty cổ phần 

Small Village 
Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

195 Lê Mạnh Tùng 27/03/1992 037092003247 25/04/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
tài nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và  công nghiệp

III Cấp mới
Công ty TNHH 

MTV Đạm Ninh 
Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp lại

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
công nghiệp

III cấp lại

197 Trịnh Văn Thiện 20/08/1980 037080000388 25/04/2021
Trung cấp Xây 
dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng và  công nghiệp

III Cấp mới
Công ty TNHH 

MTV Đạm Ninh 
Bình

Tại chức
Trường Cao đẳng 
nghề Xây dựng cơ 

điện Tam Điệp

198 Nguyễn Bát Ngát 14/08/1987 037087012551 09/05/2021
Cao đẳng kỹ 

thuật công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

(nông nghiệp và ptnt)
III Bổ sung

Công ty TNHH 
Trường Phúc 889

Chính quy
Trường Cao đẳng 
Thủy lợi Bắc bộ

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

II Nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

201 Nguyễn Đức Ánh 25/09/1982 037082005685 28/06/2021
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

(Giao thông)
II Cấp lại

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng công trình 
giao thông tỉnh 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

công nghiệp Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Kiến trúc Hà Nội

190 Trần Huy 15/09/1991 038091007050 09/05/2021
kỹ sư xây dựng 
công trình ngầm 

đô thị

Công ty cổ phần 
Small Village 

Việt Nam
Chính quy

19/08/1986 036086008352 10/05/2021 Kỹ sư Thủy điện

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
thương mại Nam 

Bình Hưng

192 Vũ Xuân Hưng 10/10/1987 037087002652 16/09/2022

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Công ty cổ phần 
Small Village 

Việt Nam
Chính quy

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

193 Trần Văn Quang

Tự Do
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

200 Đào Xuân Hải 06/06/1980 035080003335 24/06/2021
Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 
công nghiệp

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

199 Vũ Thị Thu Hương 07/03/1987 001187052875  04/05/2021 
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 

và Xây dựng 
Trường Xuân

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Xây dựng

196 Nguyễn Văn Hòa 03/04/1978 037078001976 14/08/2021
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 
công nghiệp

Công ty TNHH 
MTV Đạm Ninh 

Bình

Vừa làm vừa 
học



202 Vũ Thanh Luyện 26/11/1983 036083004548 16/11/2018
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ) Hạng II , giao 

thông(cầu) Hạng III
II Cấp lại

Công ty Phương 
Đông Bắc Ninh

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

203 Mai Thành Duy 01/02/1985 038085005383 06/05/2021
Cử nhân cao 

đẳng Kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp lại
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng & 

TM Đông Đô
Chính quy

Trường Cao đẳng 
Xây dựng Số 1 - 

Bộ Xây dựng

204 Trịnh Văn Biên 12/03/1992 038092041310 19/08/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới
Công ty cổ phần 

tư vấn và xây 
dựng Châu Anh

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

Giám sát công tác lắt đặt thiết 
bị vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công 
trình

II Cấp lại

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp lại

Chính quy 
(dài hạn)

Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội

205 Bùi Hoàng Bảo 02/9/1955 037055002405 25/04/2021 Kỹ sư Điện

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

thương mại Xuân 
Thịnh
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